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ĐỀ 
I. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)
      Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu A, B, C, D và ghi vào phần bài làm.
Câu 1. Kết quả thi Toán, Văn, Anh của Tùng, Việt được biểu diễn trong biểu đồ ở hình bên. Điểm cao nhất ở môn nào: (HÌNH 1)HÌNH 1

	A. Văn	B.Toán	
	C. Anh	D. Một môn khác 
Câu 2. Điểm văn của Tùng là: (HÌNH 1)
	A. 9	B. 10	
	C. 8	D. 7
Câu 3. Quan sát hình và cho biết đâu là khẳng định đúng?
	A. Điểm A thuộc đường thẳng a	B. Điểm M thuộc đường thẳng a
	C. Đường thẳng AB đi qua điểm M	
	D. Ba điểm A, B, M thẳng hàng
[image: A line with lines and dots

Description automatically generated with medium confidence]Câu 4. Quan sát hình vẽ, các tia gốc A là

[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]	A. Tia AB	B.Tia BA	C. Tia yB	D. Tia Ax, AB, Ay. 
Câu 5.Hình bên có mấy đoạn thẳng?


[bookmark: BMN_CHOICE_A2][bookmark: BMN_CHOICE_B2][bookmark: BMN_CHOICE_C2]	A. .	B. .	


[bookmark: BMN_CHOICE_D2]	C. .	D. .
[image: loading...]Câu 6. Trong hình vẽ trên, có bao nhiêu góc nhọn? (HÌNH 3)
	A. 0.	B. 1.	
	C. 2.	D. 3. 

Câu 7. Chọn câu SAI.
	A. Góc là hình gồm hai tia chung gốc	B. Hai tia chung gốc tạo thành góc bẹt
	C. Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau	D. Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau
Câu 8. Rút gọn phân số sau về phân số tối giản  
	A.   	B.  	 C.  	D. 
Câu 9. Giá trị của x trong biểu thức   là:


	A.1                   	B.                       	C. 0                          	D. 

Câu 10. Bảng thống kê số hoa điểm tốt của bốn tổ lớp A trong một tuần được cho như sau:
	
Tổ Một
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Tổ Hai
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Tổ Ba
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Tổ Bốn
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Hỏi tổ được nhiều số hoa điểm tốt nhất được nhiều hơn tổ được ít nhất số hoa điểm tốt là:




	A. .	B..	C..	D. .
[image: ]Câu 11. Một cửa hàng bán ô tô thống kê số lượng ô tô bán được trong bốn quý năm 2022 được kết quả như sau:
Số xe bán được trong quý 2 là
[bookmark: BMN_CHOICE_A31][bookmark: BMN_CHOICE_B31][bookmark: BMN_CHOICE_C31]A. 30 chiếc.	B. 40 chiếc.
[bookmark: BMN_CHOICE_D31]C. 20 chiếc.	D. 25 chiếc.








Câu 12. Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5; hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ, nêu những kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra?
A.5	B.1, 2, 3, 4, 5	C.1, 2, 3	D.1, 2

Câu 13. Một xạ thủ bắn  viên đạn, trong đó có 48 lần bắn trượt. Xác suất thực nghiệm của sự kiện “xạ thủ bắn trượt” là:
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14.Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm tung một đồng xu là
A.  {N; S}	B.  {N}	C. {S}	D. {NN; S}




Câu 15. Nam có  hộp bút với  màu: xanh, đỏ, vàng. Nam cho Nga hộp. Hỏi  hộp đó có thể là hộp với những màu nào? Chọn đáp án đúng nhất:
A. Xanh và đỏ, xanh và vàng.	B. Xanh và đỏ, xanh và vàng, đỏ và vàng.
C. Xanh và đỏ, đỏ và vàng.	D. Xanh và đỏ, xanh và vàng, đen và vàng.


Câu 16.  Biểu đồ tranh sau biểu diễn số học sinh đạt điểm  môn Toán trong  tuần. 
Tuần nào có nhiều học sinh đạt điểm 10 nhất?
	Tuần 
	Số học sinh được 10 điểm môn Toán

	Tuần 1
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Tuần 2
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	Tuần 4
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Tuần 5
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Mỗi     [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]   ứng với 1 học sinh



	A. Tuần .	    

	B. Tuần .

	C. Tuần .	      

	D. Tuần .








Câu 17. Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn . Dãy dữ liệu mà các dữ liệu đều hợp lý là
	A. . 	B. .	C. .	D. .
Câu 18. Em hãy chỉ ra các điểm không hợp lí trong bảng dữ liệu sau:
Danh sách học sinh giỏi lớp 6A
	STT
	Họ và tên

	1
	Nguyễn Thị Kiều Trang

	2
	Lê Thị Hồng Thắm

	3
	0931949625

	4
	Huỳnh Hữu Thịnh


	A. Nguyễn Thị Kiều Trang	B. Lê Thị Hồng Thắm	
	C. 0931949625.		D. Huỳnh Hữu Thịnh.
Câu 19. Nước nào có chiều cao trung bình HÌNH 2

của nam cao nhất ? (HÌNH 2)
	A. Việt Nam. 	B.Nhật Bản.	
	C. Singapore.             D. Hàn Quốc.
Câu 20. Chiều cao trung bình của nữ ở 
Việt Nam là bao nhiêu? (HÌNH 2)


	A. .	B..	


	C. .	D. .
	



Câu 21. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm  và ?
	A. hai	B. một 	C. vô số	D. Không có 

Câu 22. Trong hình vẽ sau, phát biểu nào đúng?
[image: ]A. Hai tia Ax và Ay trùng nhau.		
B. Hai tia Ay và Bx đối nhau.
C. Hai tia Bx và By đối nhau.		
D. Hai tia Ax và By đối nhau.

[image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/404.png]Câu 23. Các đoạn thẳng có độ dài có độ dài bằng nhau trong hình vẽ trên là
	A. AD và BC
	B. AD và AB
	C. AB và DC
	D. BC và CD

Câu 24. Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ
	A. 500 	B.400	
	C. 600	D. 1300



Câu 25. Góc nào sau đây là góc vuông?
A.900 .	B.300 .	C.1300 	D. 1800
Câu 26. Viết các số sau theo thứ tự tăng dần: .

		A. 				B.  

C. 				D. 

Câu 27.Cho . Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau?




	A. 	B. 	C. 	D.  

Câu 28. Điều tra môn thể thao yêu thích nhất của các học sinh lớp A thu được bằng kiểm đếm dữ liệu như sau:
	
	Bơi
	Bóng đá
	Đá cầu

	Nam
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Nữ
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]



	Tổng số học sinh của lớp A là bao nhiêu học sinh?




	A. .	B. .	C. .	D. .

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1 điểm)	
	a)Thực hiện phép tính (0,5 đ). 
	b)Một người gửi tiết kiệm 200 000 000 đồng. Sau một tháng cả tiền lãi và tiền gửi người đó nhận được là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất tiết kiệm là 0,25 % một tháng.
	Tháng
	Bác My
	?

	?
	600 000
	?

	Tháng 8
	?
	1 400 000

	?
	?
	?


Câu 2. (1 điểm) Tiền điện quý III năm 2021 của nhà bác My và nhà bác Hùng được biểu diễn trong biểu đồ sau:
a) (0,75 điểm)Hãy hoàn thành số liệu trong bảng sau:

b)Tháng 9 nhà ai dùng nhiều điện hơn? (0,25 điểm)
Câu 3. (1 điểm)
	                 Ngữ Văn
Toán
	Tốt
	Khá
	Đạt

	Tốt
	40
	20
	15

	Khá
	15
	30
	10

	Đạt
	5
	15
	20


 Kết quả kiểm tra môn Toán và Ngữ văn của một số học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên cho ở bảng sau: Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một học sinh được chọn ra một cách ngẫu nhiên có kết quả: Loại khá trở lên ở cả hai môn.



----------------HẾT--------------
TRƯỜNG THCS NHỰT TẢO 	       HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II                  
						Năm học: 2023 – 2024
Môn: TOÁN – KHỐI 6
I.TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,25đ
	Câu
	ĐÁP ÁN

	1
	B

	2
	C

	3
	A

	4
	D

	5
	B

	6
	C

	7
	B

	8
	B

	9
	A

	10
	B

	11
	B

	12
	B

	13
	A

	14
	A

	15
	B

	16
	C

	17
	C

	18
	C

	19
	B

	20
	A

	21
	B

	22
	C

	23
	C

	24
	D

	25
	A

	26
	B

	27
	C

	28
	C


II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)	
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	



1
(1 điểm)
	a) a)Thực hiện phép tính 
 

	
0,25

	
	
	0,25

	
	b)  Số tiền lãi và tiền gửi sau một tháng gửi là: 
200.0,25% +200 = 200, 5 (triệu đồng)

	0,25 x 2

	



2
(1 điểm)
	a) Hoàn thành số liệu trong bảng sau: 
	Tháng
	Bác My
	Bác Hùng

	Tháng 7
	600 000
	1 200 000

	Tháng 8
	1 000 000
	1 400 000

	Tháng 9
	800 000
	1 000 000



	
Đúng 2 ý đạt 0,25

0,25 x3

	
	 b)  Tháng 7 nhà bác Hùng dùng nhiều điện hơn
	0,25

	







3
(1 điểm)
	Tổng số học sinh là tổng tất cả các số trên bảng: 170.
	0,25

	
	Các học sinh được loại khá trở lên ở cả 2 môn:
+ Toán Tốt, Ngữ văn Tốt: 40
+ Toán Tốt, Ngữ văn Khá: 20
+ Toán Khá, Ngữ văn Tốt: 15
+ Toán Khá, Ngữ văn Khá: 30
	
0,25

	
	Số học sinh được loại khá trở lên ở cả 2 môn là:
 40 + 20 + 15 + 30 = 105
	0,25

	
	Xác suất thực nghiệm của sự kiện một học sinh được chọn ra một cách ngẫu nhiên được loại khá trở lên ở cả 2 môn là: 
	0,25


Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần.

	
    Đề 3 -Trang 2


Bác My	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	600000	1000000	800000	Bác Hùng	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	1200000	1400000	1000000	Tháng
Tiền điện
(đồng)
image3.tmp
Cau 11. Quan sét hinh va cho biét dau I3 khing dinh ding?

a

4 B .
M
A. Didm M thugc duong thing a. B. Diém A thudc dudng thing a.

C. Duone thing AB di quadiém M.  D.Badiém A,B,M thang hang.
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